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STT MSSV HỌ VÀ TÊN
K.Tra B.Tập BTL/

TL TNg Thi Điểm tổng kết
Ghi chú

0% 20% 20% 0% 60% Số Chữ
1 2052367 Trịnh Trần Phú An 10.00 9.00 8.00 8.60 Tám chấm sáu
2 2052834 Dương Trâm Anh 10.00 9.00 7.00 8.00 Tám chẵn
3 1852246 Trần Quế Anh 10.00 9.00 7.00 8.00 Tám chẵn
4 2052888 Chu Thị Minh Châu 10.00 8.00 9.00 9.00 Chín chẵn
5 2052908 Tô Thẩm Dung 4.00 7.00 4.00 4.60 Bốn chấm sáu
6 1852902 Trương Cẩm Dung 10.00 9.00 7.00 8.00 Tám chẵn
7 1952627 Bùi Anh Dũng 10.00 9.00 6.00 7.40 Bảy chấm bốn
8 1952697 Đỗ Văn Hoàng 10.00 8.00 4.00 6.00 Sáu chẵn
9 1952746 Lê Thiên Hưng 10.00 9.00 7.50 8.30 Tám chấm ba

10 2052529 Dương Đình Khải 10.00 8.00 7.50 8.10 Tám chấm một
11 1952782 Hoàng Đăng Khoa 4.00 8.00 5.50 5.70 Năm chấm bảy
12 1952311 Nguyễn Hữu Khương 10.00 9.00 3.50 5.90 Năm chấm chín
13 1952082 Nguyễn Vân Kỳ 10.00 8.00 9.00 9.00 Chín chẵn
14 2052148 Nguyễn Thị Khánh Linh 1.00 0.00 11 0.00 Không chẵn
15 1952839 Bùi Vũ Nguyệt Minh 7.00 9.00 8.00 8.00 Tám chẵn
16 1952872 Hồ Thị Như Ngọc 10.00 8.00 9.00 9.00 Chín chẵn
17 2052614 Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc 10.00 9.00 9.50 9.50 Chín chấm năm
18 1852633 Lê Quỳnh Nhi 7.00 8.00 5.00 6.00 Sáu chẵn
19 2052635 Phạm Hà Khánh Nhi 10.00 8.00 8.00 8.40 Tám chấm bốn
20 2052203 Nguyễn Tấn Quỳnh Như 10.00 8.00 8.50 8.70 Tám chấm bảy
21 1952914 Trần Phước Phát 10.00 8.00 5.50 6.90 Sáu chấm chín
22 1952934 Nguyễn Đăng Quang 10.00 9.00 7.00 8.00 Tám chẵn
23 1752532 Trương Anh Thư 10.00 8.00 5.00 6.60 Sáu chấm sáu
24 1953017 Lê Võ Kim Tiên 10.00 8.00 5.50 6.90 Sáu chấm chín
25 2052755 Quách Thảo Trang 10.00 7.00 5.50 6.70 Sáu chấm bảy
26 2052286 Đỗ Diệp Phương Trâm 10.00 8.00 4.00 6.00 Sáu chẵn
27 2052759 Lư Mỹ Trinh 10.00 9.00 6.50 7.70 Bảy chấm bảy
28 2052775 Trần Lê Như Tuấn 10.00 8.00 8.50 8.70 Tám chấm bảy
29 1852884 Đoàn Thị Hồng Vy 10.00 8.00 5.00 6.60 Sáu chấm sáu
30 2052331 Nguyễn Thanh Vy 10.00 8.00 5.50 6.90 Sáu chấm chín
31 1952540 Trần Ngọc Minh Yến 10.00 8.00 7.00 7.80 Bảy chấm tám

Danh sách này có: 31 sinh viên.
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